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TÓM TẮT— Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định các yếu tố vốn xã hội tác động đến tiếp cận dịch vụ khuyến ngư của 
hộ gia đình nuôi tôm tại vùng ven biển tỉnh Bến Tre. Nghiên cứu sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính để xác định các 
yếu tố thuộc mạng lưới xã hội chính thức, mạng lưới xã hội phi chính thức, cũng như nghiên cứu định lượng bằng mô hình 
hồi quy Logistic nhằm tác động của từng yếu tố vốn xã hội đến tiếp cận dịch vụ khuyến ngư. Với 232 hộ gia đình được phỏng 
vấn điều tra ngẫu nhiên có điều kiện tại các huyện ven biển của tỉnh: huyện Bình Đại, Ba Tri và Thạnh Phú, kết quả nghiên 
cứu cho thấy rằng các yếu tố thuộc về vốn xã hội như Tổ chức khuyến ngư, Ban quản lý khu nuôi, Đại lý các cấp, Đồng 
nghiệp/bạn bè và Lòng tin có tác động đến tiếp cận dịch vụ khuyến ngư. Kết quả nghiên cứu cũng là cơ sở để các nhà quản lý 
địa phương tham khảo, đưa ra chính sách để phát triển mạng lưới vốn xã hội trong tương lai, góp phần làm tăng năng suất 
sản xuất nuôi tôm của hộ gia đình ven biển tỉnh Bến Tre hiện nay. 

Từ khóa— Vốn xã hội, dịch vụ khuyến ngư, hộ gia đình nuôi tôm.  

I. GIỚI THIỆU 

Với những lợi thế về điều kiện tự nhiên, nghề nuôi trồng thủy sản của tỉnh Bến Tre đã có bước phát triển khá mạnh trong 
thời gian qua, điển hình là nghề nuôi tôm. Vào khoảng cuối những năm 1980, từ những vùng đất hoang hóa, đất sản xuất 
nông nghiệp kém hiệu quả được người dân ven biển mạnh dạn đầu tư chuyển sang nuôi tôm bằng hình thức quảng canh, 
quảng canh cải tiến. Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh Bến Tre năm 2001 đã xác định nuôi thủy sản (trong đó có nuôi tôm) của 
Tỉnh phát triển theo hướng ổn định và bền vững, tập trung đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để tăng năng suất, chất 
lượng và hiệu quả [1]. Qua đó có thể thấy rằng đã từ lâu nghề nuôi tôm có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế của 
tỉnh. Tuy nhiên, do việc chuyển đổi quá nhanh một diện tích lớn ruộng lúa, ruộng muối năng suất thấp và đất hoang hóa ven 
biển sang nuôi tôm nên nghề nuôi tôm ở Bến Tre đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: ngoài việc phụ thuộc vào 
điều kiện tự nhiên như ô nhiễm môi trường dẫn đến dịch bệnh kéo dài, qui hoạch và phát triển cơ sở hạ tầng không đồng bộ, 
hộ nuôi tôm hiện nay còn gặp phải những vấn đề khó khăn trong việc tiếp cận thị trường các nguồn lực đầu vào, đầu ra mà 
đặc biệt là tiếp cận các dịch vụ khuyến ngư nhằm đổi mới phương thức sản xuất. Đây cũng chính là một trong những nguyên 
nhân gây ra sự khác biệt rất lớn về thu nhập vụ nuôi của hộ trong vùng. Mặt khác, nghề nuôi tôm hiện nay của vùng được 
nuôi dưới dạng qui mô nhỏ lẻ diễn ra với hình thức tự phát, chủ yếu là từ các ngành nghề khác chuyển sang, mang tính chất 
hộ gia đình, hoạt động độc lập và riêng lẻ, không liên kết trong chuỗi sản xuất nên việc tìm kiếm đầu vào và đầu ra cho hoạt 
động sản xuất phải dựa vào mối quan hệ xã hội mà hộ gia đình có được [2-5]. 

Cụ thể, (1) đối với hoạt động thị trường nguồn cung cấp con giống, thức ăn, thuốc và hoá chất tương đối phong phú, để có 
được nguồn nguyên nhiên liệu chất lượng và giá thấp, hầu hết các hộ đều phải tìm kiếm nguồn thông tin từ cộng đồng như 
các hộ trúng vụ mùa trước, giới thiệu của những người thân quen,...; (2) Đối với kiến thức nuôi, ngoài kinh nghiệm nuôi, hộ 
còn học hỏi từ các hộ trúng tôm vụ mùa trước, sự hỗ trợ kỹ thuật từ những đại lý cung cấp nguyên liệu, những kiến thức tập 
huấn của tổ chức khuyến nông/ngư, ban quản lý khu nuôi, đồng nghiệp,…; (3) Đối với thị trường đầu ra, khi thu hoạch, để có 
được giá bán cao như kỳ vọng, người nuôi không những dựa vào mối quan hệ với các đồng nghiệp mà còn phải có sự hỗ trợ, 
tư vấn từ đại lý, thương lái, đặc biệt là ban quản lý khu nuôi,…[4, 5, 64, 65]. 

Qua đó cho thấy, các hoạt động diễn ra trong một vụ nuôi của hộ gia đình phụ thuộc rất nhiều vào các mạng lưới quan hệ xã 
hội giữa cá nhân với cộng đồng xung quanh như: Đồng nghiệp – bạn bè, thương lái, đại lý,… các mối quan hệ xã hội này được 
liên tục duy trì và tái sản xuất qua các hoạt động trong các mạng lưới xã hội, vai trò của nó là hoạt động để duy trì tính cộng 
đồng và sự giúp đỡ, chia sẻ lẫn nhau trong cuộc sống cũng như hoạt động sản xuất. Đây là mối quan tâm của các nhà khoa học 
cũng như các cơ quan chức năng và địa phương có cộng đồng nuôi tôm tại vùng ben biển tỉnh Bến Tre hiện nay. 

Thật vậy, cho đến nay đã có nhiều học giả trong và ngoài nước nghiên cứu liên quan đến sự hiện diện của các mạng lưới xã 
hội làm tăng khả năng áp dụng công nghệ mới, chuyển giao, chia sẻ thông tin về thị trường và các cơ hội khác của hộ nông 
dân [6-9]. Qua đó có thể thấy rằng đóng góp của mạng lưới xã hội, tương tác mạng lưới xã hội, lòng tin, … đã thành vốn xã hội 
mà các nhà nghiên cứu cần phải quan tâm trong hoạt động sản xuất nông nghiệp mà đặc biệt là hoạt động nuôi tôm công 
nghiệp. Do đó, việc nghiên cứu về tác động của vốn xã hội đến tiếp cận dịch vụ khuyến ngư của hộ gia đình nuôi tôm tại tỉnh 
Bến Tre là rất cần thiết. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp cho những nhà quản lý địa phương tham khảo để đưa ra các chính sách 
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thích đáng nói chung, cũng như giúp hộ gia đình nhận biết được mạng lưới xã hội nào góp phần tăng khả năng tiếp cận dịch 
vụ khuyến ngư hiện nay. 

II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT  

A. VỐN XÃ HỘI 

Một nguồn lực vô hình được tồn tại trong các mối quan hệ xã hội được đề cập đến với tên gọi là vốn xã hội (Social captial). Kể 
từ khi nhà giáo dục học người Mỹ Lya Judson Hanifan đưa ra đầu tiên vào năm 1916 cho đến năm 1999 đã có rất nhiều nhà 
nghiên cứu đưa ra các định nghĩa cũng như các cách tiếp cận khác nhau về vốn xã hội dưới nhiều lĩnh vực như giáo dục, xã 
hội học, kinh tế,…trong đó, tiêu biểu là Bourdieu Pierre [10], J.S. Coleman [11,12], R.D. Putnam [13], F. Fukuyama [14, 15], 
Nahapiet & Ghosal [16], M. Woolcock [17], S.S.Cohen & G. Field [18], N. Lin [19], … Nhưng mãi cho đến năm 2000, Putnam 
mới đưa ra được khái niệm và cách tiếp cận nghiên cứu tương đối hoàn chỉnh về vốn xã hội dựa vào hai tiêu chí là (1) cấu 
trúc mạng lưới: chỉ ra hệ thống phân tầng mạng lưới, tần suất kết nối giữa các chủ thể trong mạng lưới; (2) chất lượng quan 
hệ trong mạng lưới: sự tin tưởng, kỳ vọng và chia sẻ lẫn nhau giữa các chủ thể trong mạng lưới. Và ít nhiều cũng đã được tiếp 
thu vào các công trình nghiên cứu sau đó của rất nhiều nhà nghiên cứu như Lin [20], Australian Bureau of Statistics [21], L. 
Lisakka [22], S.A. Yusuf [23], Huỳnh Thanh Điền [24], … Tất cả họ đều cho rằng: cấu trúc mạng lưới và chất lượng của nó 
được cho là có vai trò quan trọng ảnh hưởng đến các kết quả nghiên cứu. Mặc dù kết quả nghiên cứu cu a ca c ta c gia  ta i như ng 
vu ng, quo c gia kha c nhau, song đa i đa so  ho  đe u ga  p nhau ơ  như ng đie m sau đa y: (1) Vo n xa  ho  i ch   to n ta i khi va  ch   khi chu  
the  tham gia ma ng lươ i xa  ho  i; (2) Ca c chu  the  tham gia ma ng lươ i   t nhie u đe u nha  n đươ c lơ i   ch tư  ma ng lươ i đo : co  nhie u 
cơ ho  i tie p ca  n, huy đo  ng hoa  c sư  du ng co  hie  u qua  ca c ca  n nguo n lư c kha c như: tư  nhie n, va  t the , ta i ch  nh, con ngươ i,…; (3) 
Các đặc trưng của mạng lưới xã hội bao gồm các nghĩa vụ, kỳ vọng, quy chuẩn, chuẩn mực dựa vào niềm tin, sự tương hỗ qua 
lại. Như va  y, vo n xa  ho  i cu a mo  t ca  nha n la  ca c mo i quan he   xa  ho  i ma  ngươ i đo  co  đươ c khi tham gia va o ma ng lươ i xa  ho  i 
nhằm đem lại lợi ích về điều kiện thuận lợi để tiếp cận, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực khác như: vốn vật thể, 
vốn tài chính, vốn tự nhiên, vốn con người. Các đặc trưng của mạng lưới xã hội được thể hiện thông qua nghĩa vụ, sự tín 
nhiệm, sự tin cậy, chia sẽ, hỗ trợ lẫn nhau, … 

Cũng theo Putnam chia mạng lưới xã hội thành hai loại: (1) Mạng lưới chính thức: các cá nhân tham gia vào tổ chức hợp pháp 
như đảng phái chính trị, nhóm tôn giáo, và các hiệp hội; và (2) mạng lưới phi chính thức: các mối quan hệ của cá nhân với 
hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp hoặc thậm chí là những người xa lạ [25]. Mặt khác, trong nghiên cứu của mình, Putnam đặt 
niềm tin vào vị trí trung tâm của lý thuyết vốn xã hội, niềm tin là thành phần thiết yếu của vốn xã hội. Niềm tin tạo điều kiện 
thuận lợi cho sự tương trợ và mức độ tin tưởng trong cộng đồng càng lớn, khả năng hợp tác càng lớn [13]. Vì vậy, mạng lưới 
xã hội (bao gồm mạng lưới chính thức, phi chính thức) và các quy chuẩn (tin tưởng, sự tương trợ) là những thành phần quan 
trọng lần lượt đại diện cho cấu trúc và chất lượng của vốn xã hội cộng đồng. 

B. TIẾP CẬN DỊCH VỤ KHUYẾN NGƯ 

Ngày nay, khoa học công nghệ trở thành một yếu tố trực tiếp thúc đẩy sự phát triển của mọi hoạt động sản xuất. Trong hoạt 
động nông nghiệp hiện nay, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất sẽ góp phần không nhỏ vào hiệu quả 
kinh tế của hộ gia đình hay tổ chức sản xuất kinh doanh, … Tại Việt Nam, ngoài các tổ chức hội khuyến nông/ngư luôn giữ vay 
trò chủ đạo trong việc chuyển tải công nghệ đến các hộ nông dân thì chính quyền địa phương, các công ty, đại lý cũng đã một 
phần đảm nhiệm việc chuyển tải công nghệ đến cho nông dân. 

Theo Feder & Slade [26] và Van den Ban [27]: “Tổ chức khuyến nông làm cầu nối giữa nơi tạo ra công nghệ mới và người ứng 
dụng nó (nông dân)”. Còn theo Nguyễn Văn Long [28], khuyến nông/ngư có vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp 
nói chung, nuôi trồng thủy sản nói riêng. Hoạt động khuyến nông/ngư trong phát triển nghề nuôi trồng thuỷ sản bao gồm 
tuyên truyền, vận động hộ dân phát triển vụ nuôi; tập huấn và chuyển giao kĩ thuật trồng trọt thông qua xây dựng các mô 
hình trình diễn. Do đó, hệ thống khuyến nông/ngư có vai trò quyết định đối với việc nâng cao kiến thức nông nghiệp cho hộ 
gia đình nông dân, cụ thể: đưa các công nghệ mới vào ứng dụng một cách nhanh chóng và phổ biến cho đại đa số nông dân. 
Kết quả áp dụng của các hộ nông dân được huấn luyện sẽ lan truyền ứng dụng cho các nông dân khác trên địa bàn. Vì vậy, 
nếu hoạt động khuyến nông/ngư được triển khai tốt sẽ có ảnh hưởng tích cực đến sư  mở rộng, phát triển nghề nuôi trồng 
thủy sản hiện nay. Cụ thể sẽ giúp nông dân có nhiều cơ hội tiếp cận các kiến thức nông nghiệp hiện đại, học hỏi các kỹ thuật 
mới về chăn nuôi/nuôi trồng và như vậy sẽ ảnh hưởng đe n ke  hoa ch sa n xua t cu a ho ; cu  the  (1) Tiếp xúc thường xuyên với 
cán bộ khuyến nông/ngư thông qua hội thảo về khuyến nông/ngư và hội thảo đầu bờ; (2) Tham dự vào các nơi được chọn 
trình diễn các mô hình mẫu tiêu biểu; (3) Nông dân thường xuyên đọc sách/báo/hướng dẫn kỹ thuật nông nghiệp; (4) Nông 
dân là thành viên của câu lạc bộ tại địa phương hoặc tổ nông dân liên kết sản xuất; (5) Nông dân thường xuyên theo dõi các 
chương trình quảng bá kỹ thuật trên các phương tiện thông tin đại chúng: ti vi và đài phát thanh hay các thông tin trên 
Internet. 

Ngày nay đối với hoạt động khuyến nông/ngư ở vùng nông thôn chủ yếu là xoay quanh tập huấn kiến thức nông nghiệp bao 
gồm kiến thức kinh tế và kiến thức kỹ thuật nuôi trồng [29]. Theo S.C. Hsieh [30]: kiến thức nông nghiệp của nông dân phụ 
thuộc vào mức độ mà họ tiếp cận với các hoạt động cộng đồng ở vùng nông thôn. Để sản xuất nông dân phải có đất, có tiền 
mua các yếu tố đầu vào như: con giống, thức ăn, thuốc–hóa chất và có thể lao động để tiến hành sản xuất. Tuy nhiên nông dân 
phải có đủ kiến thức mới có được sự phối hợp các nguồn lực đó mới có thể đem lại hiệu quả cao. 

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

A. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 
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1. XÁC ĐỊNH MẠNG LƯỚI VỐN XÃ HỘI CỦA HỘ GIA ĐÌNH NUÔI TÔM  

Nhằm xác định được mục tiêu nghiên cứu các chủ thể thuộc mạng lưới xã hội đối với hoạt động hộ nuôi tôm vùng biển tỉnh 
Bến Tre, nhóm tác giả tiến hành thực hiện nghiên cứu định tính bằng phương pháp thảo luận trư c tie p với các hộ nuôi tôm 
thuần túy, tiêu chuẩn chọn phải là các hộ đã và đang nuôi tôm. Phương pháp phỏng vấn là đối thoại trực tiếp hoặc qua điện 
thoại. Với câu hỏi mở: “Trong quá trình hoạt động nuôi tôm, ông/bà thường tiếp xúc hoặc nhờ sự giúp đỡ của ai” đến hộ thứ 
8 thì không có phát hiện thêm yếu tố mới. Kết quả thảo luận: có đến 7 chủ thể thuộc mạng lưới xã hội của hộ nuôi tôm tại các 
tỉnh Bến Tre.  

Bảng 1. Các chủ thể thuộc mạng lưới xã hội 

Mạng lưới xã hội Diễn giải 

Mạng lưới chính thức  

- Tổ chức khuyến 
ngư 

Đây là tổ chức thuộc sự quản lý của Nhà nước, nó có hệ thống hoạt 
động từ trung ương đến địa phương. Nhằm giúp cho các hộ nuôi trồng thủy 
sản tiếp cận được kiến thức nuôi, thông tin về môi trường… 

- Tổ chức Hội - 
Đoàn 

Là các tổ chức do chính quyền địa phương lập ra và thuộc sự quản lý 
của chính quyền địa phương như: Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội cựu chiến 
binh, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội người cao tuổi, Hội cựu 
giáo chức, Tổ nhân dân tự quản. 

- Cán bộ tín dụng 
Là các cán bộ làm việc tại các ngân hàng thuộc hệ thống ngân hàng 

nhà nước, ngân hàng chính sách hoặc thương mại đóng trên địa bàn trong 
huyện, tỉnh. 

Mạng lưới phi chính thức  

- Ban quản lý khu 
nuôi 

Đây là một tổ chức tự phát do nhiều hộ nuôi tôm trong khu vực lập 
ra. Nhiệm vụ của Ban là giúp các hộ trong các hoạt động sản xuất. 

- Đại lý các cấp 
Là các đại lý cấp 1, cấp 2 chuyên phân phối trực tiếp các vật tư (con 

giống, thuốc–hóa chất, thức ăn). 

- Thương lái các 
cấp 

Là những người thu mua tôm tại các địa phương, hiện tại nó bao 
gồm 2 cấp: thương lái cấp 1 và cấp 2. 

- Đồng nghiệp – 
bạn bè 

Là những người đồng nghiệp cùng nuôi tôm, có thể là hàng xóm 
hoặc bạn bè thân thiết, hàng xóm, gia đình của hộ nuôi tôm. 

Nguồn: Tổng hợp từ liên hệ lý thuyết và  
kết quả phỏng vấn trực tiếp các hộ 

 

2. ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

Cho đến nay, có rất nhiều nghiên cứu về tác động của vốn xã hội đến hoạt động thị trường đầu vào cũng như đầu ra của hộ gia 
đình, doanh nghiệp. Trong số đó phải kể đến: (1) đối với hoạt động đầu vào: C. Grootaert [31], Okten và cộng sự [32], Lawal 
và cộng sự [33], Phạm Quỳnh Hương [34], Đặng Ngọc Quang [35], Huỳnh Thanh Điền [24], Dương Thế Duy [36]; (2) đối với 
hoạt động đầu ra: Fafchamps và cộng sự [37], Mawejje và cộng sự [38], Điền (2012); Duy (2017). Mặt khác, thông qua lược 
khảo tài liệu nghiên cứu có liên quan, kết hợp với các yếu tố thuộc về đặc điểm của hộ gia đình và khảo sát thực tế tại địa bàn, 
tác giả đề xuất mô hình tác động vốn xã hội đến khả năng tiếp cận dịch vụ khuyến ngư của hộ nuôi thuỷ sản vùng ven biển 
tỉnh Bến Tre như sau: 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp hồi qui logistic: Loge[P(Y=1)/P(Y=0)] = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 … + βnXn. 

Để ước lượng mô hình này ta chuyển về dạng tuyến tính: Yi = β0 + βiXi + εi với Yi: là biến phụ thuộc và được đo lường bằng hai 
giá trị 1 và 0. 

Mô hình được thiết lập: 

TCKN = β0 + β1KN + β2HD+ β3TD+ β4QL + β5ĐL + β6TL + β7BB + β8TR + β9TU + β10TD + β11SN + β12KN + β13LD + β14KC 

Trong đó, TCKN là biến phụ thuộc đo lường khả năng tiếp cận dịch vụ khuyên ngư của hộ gia đình nuôi tôm, biến này nhận 
giá trị 1 nếu nông hộ có khả năng tiếp cận dịch vụ khuyến ngư tốt (tiếp cận các kiến thức nuôi mới, tiếp các nguồn thông tin 
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liên quan đến hoạt động nuôi tôm) và ngược lại sẽ nhận giá trị 0. Các biến độc lập trong mô hình được giải thích cụ thể trong 
Bảng 2. 

Bảng 2: Các biến độc lập trong mô hình 

Tên biến độc lập 
Đơn vị 

tính 
Giải thích 

Kỳ 
vọng 

Nguồn tham khảo 

Nhóm biến vốn xã hội 

Mạng lưới chính thức 
(MLCT) 
Tổ chức khuyến ngư (KN) 
Tổ chức tín dụng (TD) 
Tổ chức hội đoàn (HD) 

Số lần tham 
gia 

 
 

Số tổ chức 

Số lần mà hộ tham gia vào 
hoạt động của các Hội do 
nhà nước tổ chức. 

 
Tổng số tổ chức/ban /hiệp 
hội mà thành viên trong hộ 
tham gia. 

+ 

[6] [7] [32] [33] [39] [40] [41] 
[42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] 
[49] [50] [51] [52] [53]  

Mạng lưới phi chính thức 
(MLPCT) 
Ban quản lý khu nuôi (BN) 
Đồng nghiệp/bạn bè (ĐN) 
Thương lái các cấp (TL) 
Đại lý các cấp (ĐL) 

Số lần 
Số lần mà những người 
trong mạng lưới có thể giúp 
đỡ, chia sẻ,… khi hộ cần. 

+ 

[6] [7] [32] [33] [40] [41] [42] 
[43] [44] [45] [46] [48] [49] [50] 
[51] [53] [54]  

Lòng tin (LT) 
 

0/1 
Nhận giá trị 1 – tin tưởng và 
giá trị 0 – không tin tưởng 

+ 

 
[40] [42] [44] [45] [53] 

Nhóm biến thuộc về đặc điểm hộ gia đình 

Khoảng cách (KC) Km 

Khoảng cách từ nhà của hộ 
gia đình đến trung tâm thị 
trấn, nhận giá trị là số km 
tương ứng. 

- [32] [49] [55] [56] [57]  

Tuổi (TU) 
 

Năm 

Năm tuổi, nhận giá trị tương 
ứng số tuổi của người trực 
tiếp nuôi chính tính đến 
thời điểm điều tra. 

+/- 
[39] [50] [51] [53] [56] [49] [58] 
[59] [61] 

Kinh nghiệm (KN) 
 

Năm 

Kinh nghiệm, nhận giá trị 
tương ứng với số năm trong 
nghề của người trực tiếp 
nuôi chính tính đến thời 
điểm điều tra. 

+ 
[50] [51] [52] [56] [39] [49] [58], 
[59] [60] [62] [63]   

Số năm sống tại địa phương 
(SN) 

Năm 

Số năm, nhận được giá trị 
tương ứng với số năm mà 
chủ hộ sinh sống tại địa 
phương tính đến thời điểm 
điều tra. 

+ [60] [50] [51] [52] 

Trình độ học vấn (TD) Năm 

Trình độ học vấn, nhận giá 
trị tương ứng với số năm đi 
học của người trực tiếp nuôi 
chính tính đến thời điểm 
điều tra. 

+ 

 [39] [49] [50] [51] [52] [53] [56] 
[58] [59] [60]  

Số lao động của hộ (LD) 
 

Tỷ lệ 

Tỷ lệ lao động, nhận giá trị 
là tỷ lệ lao động trực tiếp 
tham gia nuôi/tổng số nhân 
khẩu của hộ. 

+ [39] [49] [56] 

 
Ghi chú: *ABS là Cơ quan thống kê của Úc (Australian Bureau of Statistics); **OECD là Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế 
(Groupe de Sienne). 

B. DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 

Số liệu sơ cấp được thu thập bằng phương pháp chọn mẫu thuận tiện có điều kiện, tác giả tiến hành phỏng vấn trực tiếp các 
hộ gia đình nuôi tôm tại các xã ven biển của 3 huyện Bình Đại, Ba Tri, Thạnh Phú thông qua bảng câu hỏi đã được soạn trước. 
Điều tra được tiến hành vào tháng 11, 12 năm 2023. Đối tượng lấy mẫu: Đại diện hộ gia đình nuôi tôm (người trực tiếp nuôi). 
Phương pháp lấy mẫu: Lấy mẫu ngẫu nhiên không lặp lại. 
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                                   Bảng 3. Mẫu nghiên cứu theo địa bàn khảo sát 
Địa bàn 

Tần suất (hộ) Tỷ lệ (%) 
Huyện Xã 

Bình Đại 
Bình Thăng 25 10.775 
Thừa Đức 41 17.672 
Thanh Phước 15 6.465 

Ba Tri 
An Thủy 29 12.500 
Bảo Thạnh 23 9.913 
Bảo Thuận 32 13.793 

Thạnh Phú 
Giao Thạnh 28 12.068 
Thạnh Hải 39 16.810 

                                           Nguồn: Số liệu điều tra thực tế của tác giả 

Theo Tabachinick & Fidell (1991), khi sử dụng các phương pháp hồi qui, kích thước mẫu cần thiết được tính theo công thức: 
n ≥ 50 + 8p. Trong đó: n là kích thước mẫu tối thiểu cần thiết, p là số lượng biến độc lập trong mô hình. Do đó, 14 biến độc lập 
trong mô hình nghiên cứu được đề xuất thì cỡ mẫu cần điều tra là n ≥ 50+8*14= 162 quan sát. Vậy với cỡ mẫu 232 quan sát, 
dữ liệu đã đảm bảo thực hiện kiểm định mô hình nghiên cứu. 

IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

A. ĐẶC ĐIỂM VỐN XÃ HỘI CỦA HỘ NUÔI THỦY SẢN VÙNG VEN BIỂN CỦA TỈNH BẾN TRE 

Dựa vào kết quả khảo sát Bảng 4 cho thấy số tổ chức thuộc mạng lưới chính thức (tổ dân phố, hội khuyến nông, tổ chức tín 
dụng, tổ chức hội đoàn, ….) mà hộ tham gia tương đối thấp, cao nhất là 7 tổ chức và thấp nhất 0 tổ chức, với số lần tham gia 
trung bình của hộ dao động từ 0.931 đến 2.805. Điều này cho thấy số hộ tham gia vào các tổ chức thuộc mạng lưới chính thức 
tương đối thấp. Còn đối với mạng lưới phi chính thức (đại lý các cấp, thương lái các cấp, đồng nghiệp-bạn bè) có thể thấy số 
lần mà hộ nhận được sự giúp đỡ tương đối cao, thấp nhất là 1 lần và cao nhất là 32 lần, trong đó số lần nhận được sự giúp đỡ, 
tương trợ từ bạn bè/đồng nghiệp là cao nhất, trung bình là 9.748 lần/vụ. 

                                                                         Bảng 4. Một số đặc điểm của hộ điều tra 

Các biến Đvt 
Nhỏ 
nhất 

Lớn nhất Trung bình 
Độ lệch 
chuẩn 

Tổ chức khuyến ngư Số lần 
tham gia 

0 5 2.805 0.114 

Tổ chức tín dụng 0 3 0.931 0.027 

Tổ chức hội đoàn 
Số tổ 
chức 

0 7 2.599 1.231 

Ban quản lý khu nuôi 

Số lần 

0 1 0.895 0.045 
Đồng nghiệp/bạn bè 2 32 9.748 2.877 
Thương lái các cấp 1 12 5.473 1.443 
Đại lý các cấp 1 6 2.454 0.991 
Lòng tin (LT) 0/1 0 1 0.802 0.154 
Khoảng cách (KC) Km 0 6 2.733 3.212 
Tuổi (TU) Năm 20 69 43.887 20.183 
Kinh nghiệm (KN) Năm 1 54 36.411 22.314 
Số năm sống tại địa phương (SN) Năm 2 65 34.981 32.171 
Trình độ học vấn (TD) Năm 2 16 6.657 4.845 
Số lao động của hộ (LD) Tỷ lệ 0.14 1 0.523 0.141 

 
                                                                     Nguồn: Số liệu khảo sát thực tế của tác giả 

Qua khảo sát 232 hộ được phỏng vấn thì có đến 178 hộ tin tưởng vào cộng động mà mình tiếp xúc hoặc những lần nhận được 
sự giúp đỡ, chiếm 76,72% tổng số hộ điều tra. Nhìn chung sự tin tưởng vào cộng đồng của người dân vùng ven biển của tỉnh 
Bến Tre tương đối cao. 

B. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA VỐN XÃ HỘI ĐẾN KHẢ NĂNG TIẾP CẬN DỊCH VỤ KHUYẾN 
NGƯ  

Tác động vốn xã hội đến tiếp cận dịch vụ khuyến ngư của hộ nuôi tôm 

Qua số liệu khảo sát cho thấy, có đến 232 hộ đều có nhu cầu tiếp cận dịch vụ khuyến ngư. Như vậy, số mẫu thực tế lớn hơn 
nhiều so với số mẫu tối thiểu phải đạt được là 162. Trong trường hợp này, đảm bảo dữ liệu đối với mô hình nghiên cứu. 

Phân tích các kiểm định: Bảng 5, cột mức ý nghĩa (Sig.) của kiểm định Wald cho thấy: Các biến tổ chức khuyến ngư, ban quản 
lý khu nuôi, đại lý các cấp, đồng nghiệp – bạn bè, lòng tin, tuổi chủ hộ, khoảng cách tương quan có ý nghĩa với biến khả năng 
tiếp cận dịch vụ khyến ngư với độ tin cậy 90%, 95%, 99%.  
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Bảng 5. Kết quả tác động vốn xã hội đối với tiếp cận dịch vụ khuyến ngư 

Biến số 
Tiếp cận dịch vụ khuyến ngư 

Hệ số (βk ) Sig. 
Hệ số tác động 

biên 

Nhóm biến vốn xã hội 

Mạng lưới chính thức    
Tổ chức khuyến ngư 
Tổ chức tín dụng 

0.298 

1.312 

0.004 

0.002 

0.345 

0.043 

Tổ chức Hội - Đoàn -0.627 0.137 -0.016 
Mạng lưới phi chính thức    
Ban quản lý khu nuôi 0.432 0.032 0.012 
Đại lý các cấp 0.745 0.016 0.019 
Thương lái các cấp -0.001 0.996 -0.000 
Đồng nghiệp – bạn bè 0.146 0.047 0.002 
Lòng tin 1.752 0.038 0.059 

Nhóm biến đặc điểm hộ 

Tuổi chủ hộ -0.092 0.081 -0.001 
Trình độ chủ hộ -0.167 0.441 -0.003 
Số năm sống địa phương -0.061 0.114 -0.002 
Số năm trong nghề 0.117 0.249 0.001 
Tỷ lệ lao động 1.054 0.621  0.027 
Khoảng cách -0.342 0.057 -0.009 

 Hằng số 0.391 0.874  
Số quan sát 232 
Tỷ lệ dự báo đúng (%) 74,8% 
Cox & Snell R Square 0.626 

Nguồn: T  nh toa n tư  so  lie  u kha o sa t 

Mức độ phù hợp của mô hình: Kiểm định Omnibus cho thấy Sig. < 0.01 (độ tin cậy 99%). Như vậy, các biến độc lập có quan hệ 
tuyến tính với biến phụ thuộc trong tổng thể. Nói cách khác, mô hình lựa chọn là phù hợp. 

Thảo luận kết quả hồi quy đối với nhóm biến vốn xã hội 

Số lần tham gia vào Tổ chức khuyến ngư có tác động tích cực đến tiếp cận dịch vụ khuyến ngư của hộ và có nghĩa ý thống kê ở 
mức ý nghĩa 1%. Cụ thể, hệ số tác động biên cho biết: nếu các yếu tố khác không đổi, hộ gia đình tham gia vào Tổ chức 
khuyến ngư tăng thêm 1 lần/vụ sẽ làm tăng khả năng tiếp cận dịch vụ khuyến ngư trung bình là 3.45%.   

Biến Ban Quản lý khu nuôi: Số lần nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ… về kiến thức nuôi khi hộ cần có tác động tích cực 
đến tiếp cận được dịch vụ khuyến ngư và có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5%. Cụ thể, hệ số tác động biên cho biết: nếu số 
lần nhận được sự hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ về dịch vụ khuyến ngư để phục vụ cho vụ nuôi khi hộ cần tăng thêm 1 lần/vụ thì 
khả năng tiếp cận dịch vụ khuyến ngư tăng trung bình 1.12%. 

Sự giúp đỡ, hỗ trợ, chia sẻ… của đại lý các cấp có tác động tích cực đến tiếp cận dịch vụ khuyến ngư của hộ và có nghĩa ý 
thống kê ở mức ý nghĩa 5%. Cụ thể, hệ số tác động biên cho biết: nếu các yếu tố khác không đổi, hộ gia đình nhận được thêm 
1 lần giúp đỡ, hỗ trợ, chia sẻ…từ đại lý các cấp sẽ làm tăng khả năng tiếp cận dịch vụ khuyến ngư trung bình 1,9%. 

Mạng lưới đồng nghiệp-bạn bè: Yếu tố này có tác động tích cực đến việc tăng tiếp cận được dịch vụ khuyến ngư của hộ gia 
đình nuôi tôm và có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5%. Nếu hộ gia đình nuôi tôm nhận thêm được 1 lần giúp đỡ, hỗ trợ, chia 
sẻ… từ cộng động đồng nghiệp-bạn bè thì khả năng tiếp cận dịch vụ khuyến ngư của hộ sẽ tăng lên 0,2%. 

Lòng tin: đây là yếu tố có tác động đến dịch vụ khuyến ngư của hộ gia đình nuôi tôm và có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 
5%. Cụ thể, hệ số tác động biên cho biết: nếu hộ gia đình tin tưởng, đặt niềm tin vào các chủ thể thuộc mạng lưới xã hội thì 
khả năng tiếp cận dịch vụ khuyến ngư của hộ sẽ tăng trung bình 5,9%. 

Như vậy, có năm yếu tố thuộc vốn xã hội làm tăng tiếp cận dịch vụ khuyến ngư hộ gia đình nuôi tôm tại vùng ĐBSCL hiện nay, 
bao gồm: Tổ chức khuyến ngư, Ban quản lý khu nuôi, Đại lý các cấp, Đồng nghiệp-bạn bè và Lòng tin. Trong số đó, thì Lòng tin 
và Tổ chức khuyến ngư là yếu tố làm tăng tiếp cận dịch vụ khuyến ngư của hộ nhiều nhất, kế đến lần lượt là Đại lý các cấp, 
Ban quản lý khu nuôi và Đồng nghiệp-bạn bè. 

V. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

Kết quả nghiên cứu trên có thể khẳng định rằng các thành phần biến thuộc vốn xã hội như Hội khuyến ngư, Ban quản lý khu 
nuôi, Đồng nghiệp/bạn bè, Lòng tin có tác động đến khả năng tiếp cận dịch vụ khuyến ngư của hộ gia đình nuôi tôm vùng ven 
biển của tỉnh Bến Tre. Từ kết quả nghiên cứu này, tác giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm nâng cao khả năng tiếp cận thị 
trường cho hộ nuôi thủy hải sản thông qua mạng lưới xã hội chính thức và phi chính thức của hộ như sau: 

 Đối với mạng lưới chính thức: 

Về phía chính quyền địa phương: 
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Cập nhật những thông tin về chính sách mới cần thiết về vốn vay từ các tổ chức tín dụng: tín dụng chính thức, bán chính thức; 
cập nhật kịp thời thông tin cần thiết thị trường đầu vào và đầu ra: nguồn nước, thời tiết, khí hậu, các nguồn con giống, thức 
ăn và hóa chất có chất lượng,... để kịp thời phổ biến đến hộ trong các buổi họp Tổ dân phố, Hội khuyến nông, Tổ chức hội 
đoàn,… tránh để rủi ro thị trường xảy ra đáng tiếc. Hỗ trợ Hội khuyến nông tổ chức các khóa học hàng tháng nhằm bồi dưỡng 
và thông tin kiến thức nuôi cho hộ trên địa bàn mà đặc biệt là hộ nghèo. 

Thành lập thêm các hội, có thể là hội người nuôi tôm để có những hoạt động liên kết với những tổ chức như các công ty con 
giống, thức ăn,… hay các viện, trường để thành lập các câu lạc bộ sản xuất. Trong đó, cần chú trọng đến các lợi ích thực tế để 
thu hút sự quan tâm và tham gia của hộ nghèo. 

 Về phía hộ nuôi tôm:  

Tăng cường tham gia định kỳ vào các buổi họp Tổ dân phố, Tổ chức hội đoàn thể, Ban quản lý khu nuôi và Hội khuyến ngư. 
Sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của hộ sẽ giúp các tổ chức/ ban/ hội vững mạnh, từ đó vai trò của các tổ chức/ ban/ hội 
trong việc hỗ trợ các hộ sẽ càng nhiều hơn, việc cung cấp thông tin hữu ít về thị trường đầu vào và đầu ra cũng như các chính 
sách mới sẽ càng thuận lợi hơn.  

 Đối với mạng lưới phi chính thức: 

Về phía chính quyền địa phương: 

Khuyến khích và tăng cường phối hợp với các đại lý cung cấp con giống, thức ăn,… tổ chức chương trình tập huấn kiến thức 
nông nghiệp cho hộ, bao gồm các kỹ thuật nuôi, kỹ thuật phòng bệnh và phổ biến về thông tin thị trường. 

Hỗ trợ các hệ thống tín dụng chính thức và bán chính thức đến với từng hộ gia đình, đặc biệt là ưu tiên những tổ chức tín 
dụng có chính sách ưu đãi cho các hộ nghèo. Cung cấp thông tin, cập nhật kịp thời cho hộ nuôi các đại lý cung cấp con giống, 
thuốc -hóa chất và thức ăn có uy tín đã được các cơ quan chức năng cấp phép hoạt động. Đặc biệt là chú trọng giới thiệu 
thương lái lớn có uy tín đến hộ nuôi nhằm hạn chế trình trạng bị ép giá. Giới thiệu rộng rãi hộ có được lợi nhuận trong các vụ 
nuôi trước đó để làm mô hình mẫu cho các hộ trong vùng học tập làm theo. 

Về phía hộ nuôi tôm: 

Tích cực tham gia vào các buổi giới thiệu sản phẩm cũng như các buổi giới thiệu về kỹ thuật mới của đại lý các cấp để kịp thời 
ứng dụng vào hoạt động sản xuất. 

Tăng cường tiếp xúc với các hộ trúng ở các vụ mùa trước để học hỏi kinh nghiêm. Mặt khác, thường xuyên liên hệ với các hộ 
cùng nghề để kịp thời nắm bắt được thông tin thị trường đầu vào và đầu ra. 

Thực hiện liên kết sản xuất theo: (1) liên kết ngang giữa các nhóm hộ cùng loại hình nuôi theo hình thức tổ hợp tác, hợp tác 
xã sẽ góp phần nhận được chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất, nguồn vốn; (2) liên kết dọc sẽ giúp nông hộ nhận được sự 
cam kết thương mại trong cung ứng nguyên vật liệu đầu vào và đảm bảo đầu ra ổn định. 
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SOCIAL CAPITAL IMPACT ON ACCESS TO FISHERY EXTENSION SERVICES OF 
SHRIMP FARMING HOUSEHOLDS IN THE COASTAL AREA OF BEN TRE 

PROVINCE 
Duong The Duy, Nguyen Thi Xuan Lan, Tran Do Ngoc Hoan, To Sanya Minh Kha 

ABSTRACT— The study was conducted to determine social capital factors affecting access to fishery extension services of 
shrimp farming households in the coastal area of Ben Tre province. The study uses qualitative research methods to identify 
factors in the formal social network and informal social network, as well as quantitative research using Logistic regression 
models to determine the impact of each factor. Social capital factors in accessing fishery extension services. With 232 
households interviewed in a conditional random survey in the coastal districts of the province: Binh Dai, Ba Tri and Thanh 
Phu districts, the research results show that the factors belonging to social capital such as Fishery extension officers, 
aquaculture management boards, agents at all levels, colleagues/friends and trust have an impact on access to fishery 
extension services. The research results are also a basis for local managers to refer to and make policies to develop social 
capital networks in the future, contributing to increasing shrimp farming productivity of coastal households in Ben Tre 
province today. 

Keywords: Social capital, fishery extension services, shrimp farming households. 
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